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1 030536200270 Lê Nguyễn Trường An 03/09/2002 DH36KT01 113 Kế toán

2 030536200002 Đào Thị Vân Anh 17/10/2002 DH36KT01 119 Kế toán

3 030536200006 Phan Thị Kiều Anh 29/04/2002 DH36KT03 110 Kế toán

4 030536200008 Trần Mai Anh 13/08/2001 DH36KT05 113 Kế toán

5 030536200304 Nguyễn Hoàng Minh Anh 02/10/2002 DH36KT05 108 Kế toán

6 030536200008 Trần Mai Anh 13/08/2001 DH36LK04 113 Kế toán

7 030536200011 Võ Thị Ngọc Ánh 11/03/2002 DH36KT03 117 Kế toán

8 030536200015 Lê Thị Kim Bình 02/02/2002 DH36KT02 108 Kế toán

9 030535190021 Phạm Nguyễn Hàn Châu 18/10/2001 DH35KT05 121 Kế toán

10 030536200288 Hồ Thị Quỳnh Châu 15/08/2002 DH36KT02 113 Kế toán

11 030536200018 Đào Nguyễn Ngọc Châu 27/10/2002 DH36KT03 113 Kế toán

12 030536200019 Đào Nguyễn Quỳnh Châu 27/10/2002 DH36KT03 113 Kế toán

13 030536200017 Đào Lê Kim Châu 18/05/2002 DH36KT05 116 Kế toán

14 030536200029 Huỳnh Thành Đạt 03/05/2002 DH36KT03 113 Kế toán

15 030536200023 Huỳnh Ngọc Diệu 07/10/2002 DH36KT01 117 Kế toán

16 030536200299 Võ Hùng Duy 01/06/2002 DH36KT02 113 Kế toán

17 030536200026 Võ Thị Kim Duyên 14/05/2002 DH36KT05 110 Kế toán

18 030536200289 Đỗ Thị Thúy Hà 01/01/2002 DH36KT05 113 Kế toán

19 030536200049 Nguyễn Ngọc Hân 07/01/2002 DH36KT02 114 Kế toán

20 030536200050 Phạm Thanh Ngọc Hân 21/08/2002 DH36KT04 108 Kế toán

21 030536200050 Phạm Thanh Ngọc Hân 21/08/2002 DH36KT05 108 Kế toán

22 030535190068 Phan Thị Thảo Hiền 06/03/2001 DH35KT01 124 Kế toán

23 030536200053 Nguyễn Thị Thúy Hiền 25/12/2002 DH36KT01 113 Kế toán

24 030536200056 Trần Thị Thanh Hiền 06/03/2002 DH36KT02 117 Kế toán

25 030536200058 Võ Thị Thu Hiền 04/09/2002 DH36KT03 116 Kế toán

26 030536200057 Trương Thị Thu Hiền 27/10/2002 DH36KT05 107 Kế toán

27 030536200060 Nguyễn Thị Kim Hiếu 14/11/2002 DH36KT01 113 Kế toán

28 030536200062 Nguyễn Thị Hoa 01/04/2002 DH36KT04 110 Kế toán

29 030536200063 Trần Thị Thanh Hoa 03/10/2002 DH36KT05 110 Kế toán

30 030535190080 Nguyễn Thanh Hoàng 12/07/1995 DH35KT02 112 Kế toán

31 030536200077 Trương Khánh Huyền 23/05/2002 DH36KT03 116 Kế toán

32 030536200086 Trần Hồng Lam 06/08/2002 DH36KT02 113 Kế toán

33 030536200091 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 05/06/2002 DH36KT02 116 Kế toán

34 030536200093 Phạm Thị Liên 05/09/2002 DH36KT02 110 Kế toán

35 030536200103 Trương Thị Châu Linh 07/04/2002 DH36KT03 113 Kế toán
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36 030536200117 Hồ Thị Thảo My 05/09/2002 DH36KT05 113 Kế toán

37 030536200123 Nguyễn Thị Thảo Ngân 06/07/2002 DH36KT01 110 Kế toán

38 030535190171 Đoàn Gia Phú 16/06/2001 DH35KT05 124 Kế toán

39 030536200154 Lê Thị Nhật Phương 10/10/2002 DH36KT02 113 Kế toán

40 030536200157 Cấn Thị Quỳnh 22/02/2002 DH36KT04 116 Kế toán

41 030535190191 Lê Ngọc Sơn 10/10/2001 DH35KT03 119 Kế toán

42 030536200165 Phạm Thị Mỹ Tân 25/02/2002 DH36KT04 117 Kế toán

43 030536200186 Hoàng Thị Ngọc Thắm 14/03/2002 DH36KT06 113 Kế toán

44 030535190199 Chu Thị Thảo 23/10/2001 DH35KT01 127 Kế toán

45 030536200205 Hoàng Anh Thư 09/09/2002 DH36KT02 113 Kế toán

46 030536200204 Chu Thị Thư 05/09/2002 DH36KT06 116 Kế toán

47 030536200202 Nguyễn Thị Thúy 24/09/2002 DH36KT03 116 Kế toán

48 030535190210 Thái Thị Kim Thùy 26/01/2001 DH35KT04 124 Kế toán

49 030536200196 Ngạn Thị Thu Thùy 05/10/2002 DH36KT06 108 Kế toán

50 030536200232 Đào Nguyễn Bảo Trâm 04/05/2002 DH36KT06 110 Kế toán

51 030536200237 Trần Thị Quế Trân 07/08/2001 DH36KT06 110 Kế toán

52 030536200287 Trần Thị Huyền Trang 20/11/2002 DH36KT02 110 Kế toán

53 030536200239 Lê Hạ Phương Trinh 09/10/2002 DH36KT06 117 Kế toán

54 030536200238 Đặng Phạm Phương Trinh 16/08/2002 DH36KT02 113 Kế toán

55 030536200244 Thái Thanh Trúc 01/05/2002 DH36KT06 116 Kế toán

56 030536200245 Trần Thị Thanh Trúc 28/09/2002 DH36KT06 110 Kế toán

57 030535190264 Nguyễn Gia Tuyên 21/10/2001 DH35KT03 127 Kế toán

58 030535190275 Phạm Thị Bích Vân 23/07/2001 DH35KT05 113 Kế toán

59 030536200259 Nguyễn Thị Xuân 29/10/2002 DH36KT05 110 Kế toán
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